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S 

TT 
Họ và tên 

Năm 

sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Chức vụ,  

đơn vị công tác hiện nay 

I 
Bổ sung quy hoạch quản lý Trưởng, phó khoa, phòng Trung tâm Y tế 

huyện Đăk Hà 

1 
Bổ sung quy hoạch chức danh Trưởng phòng Kế hoạch - nghiệp vụ - Điều 

dưỡng - Kiểm soát nhiễm khuẩn 

1.1 
Ngô Thị Hải Yến 

 
1983 

Nữ 

 
Kinh 

Trưởng Trạm Y tế xã Hà 

Mòn 

1.2 Võ Thị Hương 1989 Nữ Kinh 
Trưởng Trạm Y tế xã Đăk 

Mar 

2 
Bổ sung quy hoạch chức danh Trưởng phòng  Dân số - Truyền thông và 

Giáo dục sức khỏe 

2.1 Nguyễn Công Tĩnh 1979 
Nam 

 
Kinh 

Phụ trách phòng Dân số - 

Truyền thông và Giáo dục 

sức khỏe 

3 

Bổ sung quy hoạch chức danh Trưởng khoa Khám bệnh - Cấp cứu - 

Hồi sức tích cực và Chống độc - Răng hàm mặt - Mắt - Tai mũi 

họng 

3.1 
Nguyễn Thị Tùng Hải 

 1983 Nữ Kinh 

Nhân viên Khoa Khám bệnh - 

Cấp cứu - Hồi sức tích cực và 

Chống độc - Răng hàm mặt - 

Mắt - Tai mũi họng 

3.2 Nguyễn Đình Chiến 1973 Nam Kinh 

Nhân viên Khoa Khám bệnh - 

Cấp cứu - Hồi sức tích cực và 

Chống độc - Răng hàm mặt - 

Mắt - Tai mũi họng 

3.3 Võ Thị Hương 1989 Nữ Kinh 
Trưởng Trạm Y tế xã Đăk 

Mar 

4 
Bổ sung quy hoạch chức danh Trưởng khoa Ngoại - Phẫu thuật - Gây mê 

hồi sức - Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Phụ sản 

4.1 Trần Thị Dung 1987 Nữ Dẻ 
Trưởng Trạm Y tế xã Đăk 

La 



 

5 
Bổ sung quy hoạch chức danh Trưởng khoa Kiểm soát bệnh tật và 

HIV/AIDS - Tư vấn và điều trị nghiện chất 

5.1 Nguyễn Thị Ánh 1981 Nữ Kinh 
Phụ trách Khoa Kiểm soát 

bệnh tật và HIV/AIDS - Tư 

vấn và điều trị nghiện chất 

5.2 A Ái 1987 Nam 
Sê 

Đăng 

Nhân viên, Khoa Kiểm soát 

bệnh tật và HIV/AIDS - Tư 

vấn và điều trị nghiện chất 

 

6 
Bổ sung quy hoạch chức danh Phó Trưởng phòng Kế hoạch - nghiệp vụ - 

Điều dưỡng - Kiểm soát nhiễm khuẩn 

6.1 
Mai Thị Lề 

 1983 Nữ Kinh 
Điều dưỡng Trưởng khoa 

Nội - Nhi - Truyền nhiễm 

7 
Bổ sung quy hoạch chức danh Phó Trưởng phòng  Dân số - Truyền thông 

và Giáo dục sức khỏe 

7.1 Nguyễn Công Tĩnh 1979 
Nam 

 
Kinh 

Phụ trách phòng Dân số - 

Truyền thông và Giáo dục 

sức khỏe 

8 

Bổ sung quy hoạch chức danh Phó Trưởng khoa Khám bệnh - Cấp cứu 

- Hồi sức tích cực và Chống độc - Răng hàm mặt - Mắt - Tai mũi 

họng 

8.1 
Nguyễn Thị Tùng Hải 

 1983 Nữ Kinh 

Nhân viên Khoa Khám bệnh 

- Cấp cứu - Hồi sức tích cực 

và Chống độc - Răng hàm 

mặt - Mắt - Tai mũi họng 

8.2 Nguyễn Đình Chiến 1973 Nam Kinh 

Nhân viên Khoa Khám bệnh 

- Cấp cứu - Hồi sức tích cực 

và Chống độc - Răng hàm 

mặt - Mắt - Tai mũi họng 

8.3 Võ Thị Hương 1989 Nữ Kinh 
Trưởng Trạm Y tế xã Đăk 

Mar 

9 
Bổ sung quy hoạch chức danh Phó Trưởng khoa Ngoại - Phẫu thuật - Gây 

mê hồi sức - Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Phụ sản 

9.1 Trần Thị Dung 1987 Nữ Dẻ 
Trưởng Trạm Y tế xã Đăk 

La 

10 
Bổ sung quy hoạch chức danh Phó Trưởng khoa Kiểm soát bệnh tật và 

HIV/AIDS - Tư vấn và điều trị nghiện chất 

10.1 Nguyễn Thị Ánh 1981 Nữ Kinh 
Phụ trách Khoa Kiểm soát 

bệnh tật và HIV/AIDS - Tư 

vấn và điều trị nghiện chất 

10.2 A Ái 1987 Nam 
Sê 

Đăng 

Nhân viên, Khoa Kiểm soát 

bệnh tật và HIV/AIDS - Tư 

vấn và điều trị nghiện chất 

 

II 
Bổ sung quy hoạch chức danh Hộ sinh trưởng Trung tâm Y tế huyện 

Đăk Hà 

1 
Bổ sung quy hoạch chức danh Hộ sinh trưởng khoa Ngoại - Phẫu thuật - 

Gây mê hồi sức - Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Phụ sản 



 

1.1 Cao Thị Phúc 1981 Nữ Kinh 

Phụ trách Hộ sinh khoa 

Ngoại - Phẫu thuật - Gây mê 

hồi sức - Chăm sóc sức khỏe 

sinh sản và Phụ sản 

III Bổ sung quy hoạch chức danh Trưởng Trạm Y tế xã, thị trấn. 

1 Bổ sung quy hoạch chức danh Trưởng Trạm Y tế xã Đăk Long 

1.1 
U Huy 

 
1992 Nam 

Sơ 

Rá 

 

Nhân viên, Trạm  Y tế xã 

Đăk Long 

 

2 Bổ sung quy hoạch chức danh Trưởng Trạm  Y tế xã Đăk Hring 

2.1 
A Thúc 

 
1991 Nam 

Sơ 

Rá 

 

Nhân viên Khoa Khám bệnh - 

Cấp cứu - Hồi sức tích cực và 

Chống độc - Răng hàm mặt - 

Mắt - Tai mũi họng 

3 Bổ sung quy hoạch chức danh Trưởng Trạm Y tế xã Đăk Ui 

3.1 
U Huy 

 
1992 Nam 

Sơ 

Rá 

 

Nhân viên, Trạm  Y tế xã 

Đăk Long 

 

4 Bổ sung quy hoạch chức danh Trưởng Trạm Y tế xã Đăk Ngọk 

4.1 
A Thúc 

 
1991 Nam 

Sơ 

Rá 

 

Nhân viên Khoa Khám bệnh - 

Cấp cứu - Hồi sức tích cực và 

Chống độc - Răng hàm mặt - 

Mắt - Tai mũi họng 

5 Bổ sung quy hoạch chức danh Trưởng Trạm Y tế xã Ngọk Wang 

5.1 
Y Thuỳ 

 
1992 Nữ Dẻ 

Phụ trách Trạm Y tế Thị trấn 

Đăk Hà 

 

6 Bổ sung quy hoạch chức danh Trưởng Trạm Y tế xã Đăk La 

6.1 
A Thúc 

 
1991 Nam 

Sơ 

Rá 

 

Nhân viên Khoa Khám bệnh - 

Cấp cứu - Hồi sức tích cực và 

Chống độc - Răng hàm mặt - 

Mắt - Tai mũi họng 

7 Bổ sung quy hoạch chức danh Trưởng Trạm Y tế xã Hà Mòn 

7.1 
U Huy 

 
1992 Nam 

Sơ 

Rá 

 

Nhân viên, Trạm  Y tế xã 

Đăk Long 

 

8 Bổ sung quy hoạch chức danh Trưởng Trạm Y tế thị trấn Đăk Hà 

8.1 
Y Thuỳ 

 
1992 Nữ Dẻ 

Phụ trách Trạm Y tế Thị trấn 

Đăk Hà 
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